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của Chủ đầu
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1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 015199002406 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Ngọc Hà 015079000229 Tổ 12, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Ánh Quỳnh (Vợ) 025185018130 Tổ 12, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

3 Hoàng Thị Hoa 010185004807 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

4 Lê Minh Đức 074204010598 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đào Hải Nam 010092003966
Số 096 đường Minh Khai, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Lục Tố Trinh (Vợ) 010192006114
Số 096 đường Minh Khai, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

6 Hoàng Khánh Ly 010195010183 Tổ 19, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Đức Nghĩa 010087011911
Số 030 Vạn Hoa, Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Trần Thị Bích Hảo (Vợ) 010188007857
Số 030 Vạn Hoa, Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

8 Chu Ngọc Anh 015186002971
Số 012 Lương Ngọc Quyến, tổ 9, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

9 Phạm Việt Anh 015078000403 Tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Trần Thị Thúy 036194005780 Tổ 32, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Minh Quý (Chồng) 036094019252 Tổ 26, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Mĩ Duyên 010300005630 Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Vũ Minh Hoàng (Chồng) 010200006348 Tổ 26, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

12 Phùng Ngô Trung Hưng 010097007877 Tổ 31, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Ngô Gia Oanh 010074004761
Đường Hoàng Liên, tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Đinh Thị Tuyết (Vợ) 010176004053
Đường Hoàng Liên, tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Lương Thị Hạnh 010192008280 Thôn Luổng Láo 1, xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Đức Anh (Chồng) 015091010235 Tổ 30, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lại Xuân Nghiêm 010087000381
Số 123 đường Cốc Lếu, tổ 21, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Lê Thị Thu Huyền (Vợ) 015187014043
Số 123 đường Cốc Lếu, tổ 21, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị Lan Anh 010198002415 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phan Mạnh Hoàng (Chồng) 010092006980 Tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

17 Nguyễn Trần Hải Anh 019204000340 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 3

18 Nguyễn Thị Thu Hòa 010181002738 Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

19 Phạm Thị Bích Lan 015182011148 Tổ 19, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

20 Đỗ Thị Lan Phương 001184047827
Số 028 Trần Bình Trọng, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai
3

Hán Thị Chinh 010182004811
Số 010 Lê Đại Hành, tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Văn Y (Chồng) 019076017356 Tổ 27, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Ngọc Cừ 036089021666 Số 380, tổ 33, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Phương Thanh (Vợ) 010192004089 Tổ 33, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Chung 008092001115 Tổ 1 Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Cao Thị Thủy (Vợ) 015192004730 Tổ 1 Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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Trần Lê Vân 025089006890 Số 019 Mường Than, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Hường (Vợ) 008193010323 Số 019 Mường Than, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

25 Nguyễn Thị Hiền Lương 015183006510 Tổ 20, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Trọng Hưởng 010086000349 Tổ 17, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Ninh Duyên (Vợ) 001189028720 Tổ 17, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

27 Hà Đình Hiếu 010095001429
Tập thể công an TP. Lào Cai, tổ 14, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

28 Nguyễn Thị Hưng 015186008229 Tổ 12, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

29 Vũ Thị Phượng 010182008866 Tổ 23, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

30 Trần Phương Anh 010197006089 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

31 Đào Thị Hồng Yến 025179002916 Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Trọng Luân 015091014205 Tổ 8A, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Quỳnh Trang (Vợ) 015195010799 Tổ 8A, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

33 Nguyễn Đức Thìn 010065000697 Tổ 24, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thu 026182008473 Tổ 23, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hồ Thành Hữu (Chồng) 026075005724 Tổ 23, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Văn Bình 010093007780 Thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngô Thị Thu Trà (Vợ) 015191010644 Thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

36 Nguyễn Đức Nghĩa 010200001191 Tổ 24, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

37 Vy Đức Trọng 020202005223 Tổ 7, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lê Như Sơn 010091006203 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Quỳnh Trang (Vợ) 010192002990 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Hoàng Ngọc Anh 010188002079 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Ngọc Tiến (Chồng) 010086006417 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

40 Nguyễn Thị Miền 010164005270 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

41 Mai Quốc Hiệp 010095003110 Tổ 7, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Vũ Thị Thanh Phương 010184000566
Số 131 Kim Sơn, tổ 8, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Long Giang (Chồng) 015073007823 Tổ 8, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

43 Nguyễn Thị Lan Anh 015184009117 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Ngô Thị Ngọc Quỳnh 010194005723
Số 276 Ngô Quyền, tổ 32, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Cao Cường (Chồng) 015094005277 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

45 Cao Việt Hưng 010084000100
Số 178 Phú Thịnh, tổ 26, Phường Bắc Cường, Tỉnh Lào Cai, TP.

Lào Cai
3

46 Nguyễn Việt Đức 010093007759 Tổ 21, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lê Thái Hoàng 015087000262
Số 045 Nhạc Sơn, tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Phạm Quỳnh Trang (Vợ) 010188007888 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Huy Toàn 015084010479
Số 055 Lương Ngọc Quyến, tổ 07, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Liên (Vợ) 035187011461
Số 055 Lương Ngọc Quyến, tổ 07, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

49 Trần Hồng Nguyễn 025145003879 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lù Thị Dung 010192010180 Thôn 2, Xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Cầm Thế Khái (Chồng 015091001257 Thôn Giàng Thàng, Xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Đình Tuấn 030056008585 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Đoán (Vợ) 030158011884 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

52 Ngô Huyền Trang 010300007855 Số 026 Ngọc Hà, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Hoa 015183009914 Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Chiến (Chồng) 025071001139 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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Nguyễn Việt Anh 010095001424 Tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

La Thị Huyền Trang (Vợ) 010192000238 Tổ 13, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

55 Vũ Ngọc Anh 010194002791 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

56 Phạm Thị Linh 040193028965 Số 794 Lê Thanh, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

57 Cao Mạnh Hưng 036090013619 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

58 Trần Thị Ngọc Anh 010195002915 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lê Phương Chiến 015077008247 Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Hồng Nhung (Vợ) 015181004363 Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

60 Lê Hồng Quang 010081001385 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Trần Thị Loan 019187014437 Tổ 4, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Phú Đô (Chồng) 019083003982 Tổ 4, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

62 Lê Phong 015094010154 Tổ 2, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đào Hồng Nhung 010190008509
Số 019 Mường Than, Tổ 10, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Trần Văn Vinh (Chồng) 025087014438
Số 019 Mường Than, Tổ 10, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Hoàng Thị Thư 010186005725
Số 1508 Trần Phú, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Đỗ Văn Cương (Chồng) 010082005052 Tổ 12, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

65 Nguyễn Thùy Dương 010300000151 Số 035 Ngô Văn Sở, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Hoàng Hiệp 010095006414 Tổ 11, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Kiều Thị Sơn (Vợ) 001192037583 Tổ 11, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Quang Thành 034059007125 Tổ 11, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thủy (Vợ) 010170003419 Tổ 11, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

68 Phạm Anh Quân 015095003469 Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Tố Mai 010198000297 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Hoàng Tùng (Chồng) 010095003822 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hữu Hoan 015083000384 Số 051 Kim Hải, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Hiền (Vợ) 015184009299 Số 051 Kim Hải, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Đức Thành 015059000074 Tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Thị Thanh Xuân (Vợ) 010162000130 Tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

72 Đinh Kim Giang 010199006318 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Văn Bắc 010065001899 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Chính (Vợ) 010165003776 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

74 Giang Thị Mai Hương 015173005098
Số 012 Quách Văn Rạng, tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

Nguyễn Mạnh Hà 015082005774 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Minh Hiền (Vợ) 025182002513 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

76 Mông Ngọc Tiếng 015073000235 Tập thể công an tỉnh Lào Cai 3

77 Phạm Hồng Kỳ 015098004968
Số 095 Khánh Yên, tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai
3

Nguyễn Minh Hà 015085000346 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Nguyệt (Vợ) 015186009671 Tổ 22, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Duy Hân 036053005369 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Tuất (Vợ) 036150018153 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Hùng Cường 010087000643
Số 002E Lê Đại Hành, tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Hà Thị Anh (Vợ) 010187003342
Số 002E Lê Đại Hành, tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

81 Nguyễn Như Quỳnh 010185001772 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Văn Hòa 034086002707 Tổ 5, phường Duyên Hải,  TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Hương (Vợ) 010189008294 Tổ 8, phường Pom Hán,  TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

83 Nguyễn Thị Vân Anh 010300007463 TDP số 15, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3
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84 Vũ Lan Anh 010300006250 Thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Hồng Nhung 012190006311 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Việt Linh (Chồng) 010089006111 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

86 Trịnh Việt Hưng 015083006928 Thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Chu Thị Minh Đức 001184045535 Số 062 Hồ Tùng Mậu, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Trung Quỳnh (Chồng) 010082008915 Số 062 Hồ Tùng Mậu, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Ngọc Quỳnh 010187000301
Số 029 Lê Văn Thiêm, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Đinh Văn Vĩnh (Chồng) 034080011264
Số 029 Lê Văn Thiêm, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

89 Nguyễn Hải Vinh 015079000274
Số 1338 Trần Phú, tổ 9, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai
3

Phạm Thị Thủy 025188017383
Ngõ Nguyễn Tri Phương, Tổ 14, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Trần Xuân Trường (Chồng) 004088004006 Tổ 14, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

91 Pờ Thị Liên 010191005018 Tổ 9, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

92 Lê Thị Minh Phương 010183003059
Số 1338 Trần Phú, tổ 9, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai
3

Trần Hữu Chiến 010086003668 Tồ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Huyền Trang (Vợ) 010189000331 Tổ 22. Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Cao Thị Thu Hằng 012188004635 Tổ 15, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Ngọc Tuân (Chồng) 010087011162 Tổ 15, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

95 Đặng Thị Kim Yến 010192003364 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

96 Lê Anh Việt Đức 010204009280 Tổ 9, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

97 Nguyễn Minh Quyết 010090008465 Số 001 Lê Thị Hồng Gấm, tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai 3

Vũ Thị Hồng Nhung 010196008198 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Hải Đường (Chồng) 036094010908 125 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

99 Hoàng Thị Kim Anh 010189003288 Tổ 18, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

100 Nguyễn Mai Thủy 010175000503 Tổ 01, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Đức Tuyến 035047005276 Tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Kính (Vợ) 035145003881 Tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

102 Nguyễn Ngọc Anh 010202004014 Tổ 1, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

103 Vũ Quang Vinh 010077000542 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đinh Huyền Thu 010190009999 Tổ 24, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Doãn Mạnh Hùng (Chồng) 010086009999 Tổ 24, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

105 Nguyễn Văn Hinh 034098009779 Tổ 8, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Từ Thị Kiều Anh 010194007703 Tổ 6, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Trương Dương (Chồng) 010090000740 Tổ 5, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thành Luân 015090002795 Tổ 20, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu Thảo (Vợ) 010194008170 Tổ 20, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Tuấn Anh 001090001407 Số 016 Dã Tượng, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hồng Ngọc (Vợ) 010191007763 Số 016 Dã Tượng, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Tạ Quyết Tiến 015086004236 Tổ 04, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Hoài Thu (Vợ) 010191004998 Tổ 04, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Khắc Hoạt 010082001333 Thôn An Quang, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Đào Thị Thúy (Vợ) 010191001283 Thôn An Quang, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

111 Lê Thị Thúy Hồng 026184007846 Thôn Xi Măng, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3
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112 Lê Vũ Ngân Giang 010301000057 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

113 Đào Trọng Lâm 010082006550
Số 033, tổ 11, Hoàng Đức Chử, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

Phạm Duy Khánh 010094002820
Số 066 Lê Thiết Hùng, tổ 16, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Hoàng Thị Thúy Hoa (Vợ) 010198006580 Tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

115 Hoàng Kiều Anh 010195002073 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Vũ Thị Hoài Thu 010195004357 Tổ 27, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Quốc Công (Chồng) 010091008874 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

117 Vũ Thị Nga 010176002488 Tổ 6, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Kim Khánh 036196007442 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Yên Sơn (Chồng) 010093008750 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mai Văn Đức 033082013670 Tổ 13, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dư Thị Hồng Loan (Vợ) 010187008541 Tổ 25, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Vóc 034184018273
Tập thể trường chính trị tỉnh Lào Cai, tổ 12, Phường Nam Cường,

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Trung Thông (Chồng) 025082011043
Tập thể trường chính trị tỉnh Lào Cai, tổ 12, Phường Nam Cường,

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Anh Thư 010190011279
Số 28B Phan Đình Giót, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Trần Xuân Huy (Chồng) 025084020314
Số 28B Phan Đình Giót, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Hà Thị Cẩm Vân 010189003795 Số 018 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Quốc Bình (Chồng) 015091010829 Tổ 9, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thanh 067300007992 Tổ 4, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đình Luân (Chồng) 025098001321 140 Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

124 Hà Nam Giang 015091015880 Tổ 14, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

125 Nghiêm Hưng 010096008730 TDP số 9, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

126 Lê Hồng Hải 010068005245 Tổ 17, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

127 Phạm Thanh Hùng 010099005328 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

128 Vũ Thị Chung Thủy 010191006619 Tổ 16, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Hồng Sen 010181006541 Tổ 28, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thanh Dự (Chồng) 010066000052 Tổ 28, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

130 Vũ Minh Giang 010194000214 Tổ 22, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

131 Nguyễn Minh Vũ 075081006777 Tổ 5, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Nam Chiến 042079007497 Số 115 Sơn Đạo, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Thanh Huyền (Vợ) 026179011299 Tổ 6, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thái Mạnh Hùng 010089004047 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phí Thị Bích Thủy (Vợ) 015189006951 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Việt Hoàng 010200005029
Số 669 Trần Thái Tông, tổ 4, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Trịnh Thảo Ngọc (Vợ) 010301006253 060 Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Minh Huệ 015187001015 Số 015 Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Nam (Chồng) 031087015174 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Kim Anh 010191000335 Tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Ngọc Quang (Chồng) 015084006323 Tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

137 Đoàn Hoàng Nguyên Anh 010097001588 Tổ 15, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Trần Thúy Nga 015188029461 Tổ 24, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Tiến Cường (Chồng) 010087013733 Tổ 24, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Anh Đức 010098005996 Tổ 22, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phùng Thu Hiền (Vợ) 010197005945 Tổ 22, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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140 Hoàng Hải Yến 015197008539 Tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Vũ Đức Thành 010095000463
Số 25 đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Thùy Linh (Vợ) 025197004468
Số 25 đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Mai Thị Hương 034190020823 Tổ 24, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Khắc Vương (Chồng) 010090011295 Tổ 24, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

143 Tàn Hương Lan 010188004767 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

144 Lê Thị Thái 010154002874
Số 037 Lê Văn Thiêm, Tổ 7, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

Phạm Văn Trượng 030087003699 Ngách 9/73 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hoàng Vân Anh (Vợ) 030189009650 Ngách 9/73 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

146 Trần Thị Kim Trang 010300002494 Tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Văn Tú 034068022551 Tổ 15, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Thúy (Vợ) 034172012621 Tổ 15, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

148 Đỗ Hải Yến 015189011287 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Ngô Đức Anh 010090000300 Tổ 11, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Ngọc Bích (Vợ) 010194001871 Tổ 11, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Sơn 037082014596
Số 069 Mạc Đăng Dung, tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Kiên Nhẫn (Vợ) 015182007001 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

151 Trần Diệu Quỳnh 010302006101 Tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Thị Quỳnh 034198011660 Tổ 15, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lã Anh Tuấn (Chồng) 001096020387 Tổ 15, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Công Thành 035084010341
Số 266 Lý Công Uẩn, Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Lê Bảo Hân (Vợ) 010189008055 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Ngọc Thúy 015177004025 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Tuấn Anh (Chồng) 001074070893 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Kiều Thị Ngọc 025194009231 Tổ 2, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Đức Ngọc (Chồng) 025088014033 Tổ 2, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

156 Lê Ngọc Quỳnh 010303002212 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

157 Giang Hoài Khanh 001083056900 Tổ 20, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Trần Thế Trường 025073012998 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Tuyết (Vợ) 015178005269 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

159 Nguyễn Văn Mạnh 010088005581 Số 41 Ngô Quyền, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

160 Bùi Duy Sơn 030066014157 Tổ 14, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

161 Nguyễn Hoàng Việt 030095003985
Số 001 Tráng A Pao, tổ 34, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai
3

Trần Hương Ly 010197007113 Tổ 21, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dương Xuân Ngọ (Chồng) 024090015721 Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Phạm Thị Liên 034188017681 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Văn Huy (Chồng) 030083007055 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Vân Anh 015195000800 Số 36, tổ 4, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đoàn Thái Duy (Chồng) 010096000173 Số 36, tổ 4, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

165 Vụ Khắc Trọng 010093000695 Thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 3

Hà Ngọc Huệ 015196006987 Tổ 7, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Xuân Trường (Chồng) 015094000107 Tổ 2, Phường Minh Tân, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
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Nguyễn Ngọc Trình 025073016346
Số 015A Vạn Hoa, tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Thị Ứng (Vợ) 002175005723 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Khuông Thị Bích Ngọc 015187017469 Tổ 1, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Sần Ngọc Tài (Chồng) 010083007546 Tổ 1, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

169 Khuông Anh Hùng 010061002473 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Ngụy Văn Hùng 010082006646 Tổ 3, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thanh Tâm (Vợ) 015186008076 Tổ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

171 Lê Anh Tuấn 010202005464 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

172 Lương Tuấn Anh 001079053771 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

173 Nguyễn Hoàng Vân Anh 010192006593 Số 035 An Lạc, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Tuấn Mạnh 010089003027 Tổ 3, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Thu Hoài (Vợ) 026189012185 Tổ 3, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

175 Nguyễn Kim Cương 010095009075
Số 144 Hoàng Liên, tổ 26, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai
3

176 Hoàng Tuấn Hiệp 010203005362 Số 058 Nậm Thi, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

177 Lê Đình Duy Anh 001098023813
Khu tập thể bến xe TT Lào Cai, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

Vũ Hoàng Tùng 010091005857 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Linh Chi (Vợ) 014193000395 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

179 Đinh Xuân Thắng 010087012110 Tổ 6, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

180 Vương Ngọc Hà 015193004035 Tổ 8, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lê Thị Thùy Trang 010198003464
Số 023 Phạm Hồng Thái, tổ 11, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Đình Lộc (Chồng) 033098007215 Tổ 11, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

182 Trần Thị Minh Nguyệt 015179007563 Tổ 24, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lã Ngọc Tuấn 025076005124 Tổ 15, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Bích Phượng (Vợ) 025183013356 Tổ 2, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Tẩn A Tú 010096001159 Tổ 10, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Tẩn Lở Mẩy (Vợ) 010301008158 Thôn Dền Thàng, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

185 Trần Xuân Quang 035083012759 Tổ 3, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Vũ Thị Mai 024191004895 Tổ 4, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thái Sơn (Chồng) 010088003318 Tổ 4, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phùng Thị Nhung 010300005011
SN 077 đường Tuệ Tĩnh, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Phạm Huy Hoàng (Chồng) 010095007484 Tổ 10, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

188 Đào Văn Tiến 010094000346 Tổ 1, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 3

189 Cao Văn Sơn 010094002801 Tổ 14, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Bùi Ngọc Hà 010192004978 Tổ 20, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Văn Sơn (Chồng) 010090006323 Tổ 33, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

191 Lương Thạch Thảo 010197005382 Tổ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

192 Trương Lê Hà 010184003082 Tổ 21, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

193 Hà Anh Tuấn 010083006071 Tổ 14, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

194 Doãn Văn Phúc 010090009527 Tổ 19, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đinh Văn Thảo 010093008318 242 Tôn Thất Thuyết, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Ngọc Mỹ (Vợ) 010196000177 242 Tôn Thất Thuyết, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

196 Nguyễn Thị Hương 031175010101 Tổ 9, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Quỳnh 001194046790 Tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Tuấn Anh (Chồng) 010089005015 Tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

167 3

168 3

170 3

174 3

178 3

181 3

183 3

184 3

186 3

187 3

190 3

195 3

197 3
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Hoàng Đức Chính 034095015681 Tổ 1, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đoàn Thị Tú (Vợ) 010184007607 Tổ 5, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

199 Nguyễn Mạnh Tuấn 010097008057 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đỗ Thị Khuyên 010192003677 Hồng Sơn, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Hạ (Chồng) 015084005399 Hồng Sơn, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thanh Tùng 036089013699
Số 132 Tôn Thất Thuyết, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Phạm Thị Như Trang (Vợ) 038189018751
Số 132 Tôn Thất Thuyết, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Đặng Thị Hương Giang 010196001572 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Văn Mạnh (Chồng) 010094010397 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

203 Đặng Trung Dũng 010204007716 Tổ 1, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

204 Nguyễn Phương Thanh 015302006825 TDP số 3, TT. NT Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái 3

Đinh Thị Linh 010192007251 Tổ 11, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Đức Tâm (Chồng) 010088006424 Tổ 11, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đình Cường 015081009283
Số 231 Nguyễn Huệ, Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Nguyễn Thị Thùy Hương (Vợ) 089188022965
Số 231 Nguyễn Huệ, Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Đào Tuấn Anh 001074070893 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Ngọc Thúy (Vợ) 015177004025 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

208 Trần Mai Quỳnh Anh 010306001503 Tổ 33, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

209 Bùi Đức Minh 015089008477 Số 070 Ngô Quyền, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Phạm Thị Phương Thúy 015189007745 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Anh Tú (Chồng) 038082039305 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

211 Đỗ Thị Hương 010193008955 Tổ 27, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Quang Huy 015085008241 Tổ 20, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Thị Thanh Hiền (Vợ) 010186003803 Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

213 Phạm Quốc Việt 015196001851 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

214 Vũ Thanh Xuân 010193007931
Số 036, ngõ 116 Hoàng Văn Thụ Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

215 Nguyễn Thị Xuân 001168041018 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Lê Thành Tâm 010091005696 152 Trần Đại Nghĩa, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Phương Thảo (Vợ) 025198009550 153 Trần Đại Nghĩa, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

217 Vi Vũ Thùy Linh 010187004740 Số 038, tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Sèn Văn Dũng 010086004946 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Thanh Huyền (Vợ) 010188003065 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

219 Phạm Thu Thủy 010192007784 Tổ 3, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

220 Bùi Đình Chí 015089030624 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Thu Hằng 010173001233 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hồ Khánh Cương (Chồng) 010066004029 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

222 Bùi Thị Liêm 010180003363 Tổ 27, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đàm Quốc Huy 010089004429 Tô 10, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Dung (Vợ) 010193009146 Tô 10, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thền Ngọc Hải 010088000278
TDP Xóm Chợ, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, Tỉnh

Lào Cai

Đỗ Thùy Linh (Vợ) 010188000453
TDP Xóm Chợ, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, Tỉnh

Lào Cai

Trần Thị Oanh 025173011140 Tổ 10, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hồng Sơn (Chồng) 001072042877 Tổ 10, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

226 Vũ Thanh Tâm 010190006224 Thôn Tân Tiến, Phường Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

227 Nguyễn Ngọc Sơn 010202001301 Tổ 4, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

198 3

200 3

201 3

202 3

205 3

206 3

207 3

210 3

212 3

216 3

218 3

221 3

223 3

224 3

225 3
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Nguyễn Thu Huyền 015303001367 Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trịnh Duy Quang (Chồng) 010097007216 Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

229 Phạm Thế Vinh 010099006931 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

230 Hồ Tuệ Minh 010304009746 Tổ 23, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

231 Vương Thúy Hằng 010301002885 Tổ 8A, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

232 Nguyễn Xuân Quân 010098004705 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

233 Hoàng Thị Mai Hương 010166000312 Tổ 6, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nhữ Việt Tiến 010092003803
Số 231 Minh Khai, tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Vương Khánh Linh (Vợ) 010194003443 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đức Anh 010097003548
Số 086 Đặng Thai Mai, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai

Bùi Thị Xuân (Vợ) 014196008645 Tổ 8, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Cường 010066002601 Số 109B đường F2, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Nga (Vợ) 010169003528
109B, Đường F2, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

237 Bùi Bảo Trung 010090010449
Số 038 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai
3

Dương Quốc Khánh 010092009635 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thùy Linh (Vợ) 010195002666 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

239 Nguyễn Giang Sơn 010073002583 Tổ 21, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

240 Nguyễn Anh Tuấn 015095007479 Thôn Phúc Linh, Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái 3

Nguyễn Thị Phượng 001174036181 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Văn Sơn (Chồng) 036071018046 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

242 Cù Thị Ngọc Mai 025196011234
Đường Trần Quang Khải, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai
3

2433 Hoàng Nguyễn Trung Đức 075205005244 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Quỳnh 025195009889 Số 250 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Trọng Đạt (Chồng) 010091006206 Tổ 8, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Văn Hưng 010083004532 Thôn Thái Bo, Xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Huyền Trang (Vợ) 012193003342 Tổ 1, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

246 Lê Mai Hương 010195003863
Số 058 Xuân Thủy, Tổ 25,  Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai
3

247 Nguyễn Tuấn Anh 010099008916 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đặng Thị Hồng 010196005472 Tổ 27, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mai Tiến Dũng (Chồng) 010098005262 Tổ 27, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

249 Vương Thị Thủy 030199010847 Tổ 1, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

250 Trần Hoàng Đức 010201000382 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Đỗ Huyền Nghĩa 010191003995 Số 229 Lý Công Uẩn, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lương Thành Trung (Chồng) 010088003303 Số 229 Lý Công Uẩn, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

252 Phùng Thị Thúy 001190040325 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Vũ Xuân Việt 010087010857 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Yến (Vợ) 010192007464 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

254 Nguyễn Vũ Ngọc Ánh 010198006550 Tổ 1, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Thị Hiền 042172005032 Tổ 13, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Hoàng Thanh (Chồng) 019068001717 Tổ 13, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Hùng 042074000335 Số 386 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Huỳnh Thị Trinh (Vợ) 079175020995 Số 386 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

228 3

234 3

235 3

236 3

238 3

241 3

244 3

245 3

248 3

251 3

253 0

255 3

256 3
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Trần Quốc Bách 010088006275 Tổ 3, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Thị Đào (Vợ) 044188007367 Tổ 3, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

258 Nguyễn Thu Hiền 002186002967 Tổ 3, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 3

259 Nguyễn Văn Kiên 001098031882 Số 360 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

260 Vũ Thị Thơm 010185002991
Số 189 Trần Thị Lan, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, TỈnh Lào

Cai
3

Lý Tuyết Mai 010180008099 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Minh (Chồng) 024077017812 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

262 Nguyễn Chí Thành 015086004966
Tổ 21, đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Cai
3

263 Lê Kim Tuyến 015191007585
Số 032 Ngọc Hà, tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, TỈnh Lào

Cai
3

Nguyễn Thị Lan 038170018484 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Việt Hưng (Chồng) 036068014798 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

265 Trương Đức Tùng 010085002944 Tổ 23, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

266 Vũ Đức Mạnh 015095003045
SN 368 đường Ngô Quyền, Tổ 33, Phường Kim Tân,  TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai
3

267 Nguyễn Thị Hằng Nga 015190006975 Tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

Nguyễn Mạnh Tân 025097009029
SN 007 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 10, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Nguyễn Thị Thu Trang (Vợ) 025301003773
SN 007 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 10, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh

Lào Cai

Vũ Thị Mai 027192002916
SN 381 Đàm Quang Trung, Tổ 5, Phường Duyên Hải. TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Dương Ngọc Thanh (Chồng) 010090000479
SN 381 Đàm Quang Trung, Tổ 5, Phường Duyên Hải. TP. Lào Cai,

Tỉnh Lào Cai

Vũ Chiến Thắng 010083006039 SN 377, Tổ 33, Phường Kim Tân, TP.Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lý Thị Hậu (Vợ) 010187006207 SN 377, Tổ 33, Phường Kim Tân, TP.Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

271 Trịnh Thị Thúy 031148007672 Tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 3

272 Nguyễn Thị Thu Hằng 033195001218 Khu 4 Gia Điền, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ 3

273 Nguyễn Như Long 034095014263
Thôn Bình Minh, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái

Bình
3

Trần Thế An 010096007911 Số 049 Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Tú (Vợ) 034192019260 Số 049 Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

257 3

261 3

264 3

268 3

269 3

270 3

274 3
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